CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10 LỚP NHÀ TRẺ 3
Thời gian: từ 7/10/2024 đến 26/10/2024

Tuần 1
	Nhánh 4: Bàn chân của bé- CĐ BVCB
	Thứ 2
Ngày 30/09/2024

	Thứ 3
Ngày
 1/10/2022

	Thứ 4
Ngày
 2/10/2024

	Thứ 5
Ngày
 3/10/2024

	Thứ 6
Ngày
 3/10/2024

	Thứ 7
Ngày
 5/10/2024


	Hoạt động học

	PTTC
Tên HĐH:
Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
	PTCXTM
Tên HĐH: Di màu đôi bàn chân
	PTNT
· Tên HĐH: NBTN: Bàn chân của bé
	PTNN
Tên HĐH: Thơ “Bàn chân của bé”

	PTCXTM
 Tên HĐH: - DH: Đi 1- 2
Nghe hát: Bé rất ngoan
	: PTNT
Tên HĐH:
Ôn màu đỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: Quan sát đôi bàn chân
- TCVĐ: “Đạp xe”
- Chơi tự do.
	- QS: Thực hành xoay cổ chân
- TCVĐ: “Ai múa đẹp”
- Chơi tự do.
	- QS: Trẻ lấy nước uống
- TCVĐ: “Ai nhanh hơn”
    - Chơi tự do.
	- QS: bàn chân bạn quanh bé
- TCVĐ: “Ai bò khéo”
- Chơi tự do.
	- QS: Thực hành trải nghiệm: Gọi tên bạn trai trong lớp
- TCVĐ: “Đoán tên bạn trai”
- Chơi tự do.
	- QS: Xem tranh ảnh về bàn chân của bé
- TCVĐ: “Xe đạp”
- Chơi tự do.

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện  với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
	Dạy trẻ ăn ưống đúng cách, vệ sinh đảm bảo sức khỏe
	· Hướng dẫn, quan sát  trẻ bê ghế bằng 2 tay
	Trò chuyện  với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
	TRò chuyện về giới tính
	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ.




Tuần 2
	Nhánh 1: Búp bê- CĐ ĐCCB
	Thứ 2
Ngày 07/10/2024
	Thứ 3
Ngày
08/10/2024
	Thứ 4
Ngày
 09/10/2024
	Thứ 5
Ngày
 10/10/2024
	Thứ 6
Ngày
 11/10/2024
	Thứ 7
Ngày
12/10/2024

	Hoạt động học

	PTTC
Tên HĐH:
Bò chui qua cổng
	PTCXTM
Tên HĐH: Di màu: búp bê ( mẫu )
	PTNT
· Tên HĐH: NBGT búp bê gái
	PTNN
Tên HĐH: Truyện: Búp bê sẽ buồn
	 PTCXTM
 Tên HĐH: DH:Em Búp Bê.
NN: Búp bê bồng bông
	PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết cái váy màu vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: trẻ đi dép và cất dép khi ra hoạt động
 - TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
 - Chơi tự do.
	- QS: Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm - TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
- Chơi tự do.
	- Q/S: Cho trẻ nghe âm thanh của đồ chơi và đoán tên đồ chơi
- TCV Đ:Chi chi chành chành
- Chơi tự do
	-  Quan sát quả bóng
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
- Chơi tự do
	- Dạo chơi sân trường, các nhóm lớp 
- TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
 - Chơi tự do

	- Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
- TCV Đ:Chi chi chành chành
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ xếp gối,lấy và cất gối.

	- Gọi tên đồ chơi trong lớp bé; bé chơi với búp bê

	· Trò chuyện: hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: khăn, ca, cốc, tủ
	- Trò chuyện, qs chăm sóc trẻ khi bị ho, sốt.
	- Gọi tên đồ chơi trong lớp bé; bé chơi với búp bê


	- Trò chuyện, xem video cách bế, ru, e búp bê ngủ



Tuần 3
	Nhánh 2: Cái trống- CĐ ĐCCB
	Thứ 2
Ngày 14/10/2024
	Thứ 3
Ngày
15/10/2024
	Thứ 4
Ngày
 16/10/2024
	Thứ 5
Ngày
17/10/2024
	Thứ 6
Ngày
 18/10/2024

	Thứ 7
Ngày
19/10/2024

	Hoạt động học

	PTTC
Tên HĐH:
Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng
	PTCXTM
Tên HĐH: Di màu cái trống (mẫu)
	PTNT
Tên HĐH: NBTN: Gọi tên trồng cơm, 
	PTNN
Tên HĐH: Truyện : cái trống của sóc
	PTCXTM
 Tên HĐH: - - DH : Đồ chơi của bé
- NH : Trống cơm
	PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết cái trống màu vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS trẻ đi dép và cất dép khi ra hoạt động NT
- TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
- Chơi tự do.
	- QS: Quan sát trẻ xếp hàng, chơi với trống
- TCV Đ:Chi chi chành - Chơi tự do.
	- Dạo chơi sân trường, các nhóm lớp
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
· Chơi tự do.
	-  Quan sát một số bộ phận của cái trống
- TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
- Chơi tự do

	- Q/S: Cho trẻ nghe âm thanh của cái trống và đoán tên đồ chơi
- TCV Đ:Chi chi chành 
- Chơi tự do
	- Quan sát trẻ xếp hàng, chơi với trống
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	- Xem video một số hoạt động sử dụng đến trống.
	- Trò chuyện với trẻ một số khu vực nguy hiểm tại lớp học: cửa sổ, lan can 
	- Cô gợi ý hỏi trẻ về nhu cầu, sở thích về 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp
	- Xem video một số hành động nguy hiểm. 
	- Trò chuyện với trẻ một số khu vực nguy hiểm tại lớp học: sàn nhà vệ sinh..
	- Trò chuyện với trẻ một số khu vực nguy hiểm tại lớp học: cầu thang



Tuần 4
	Nhánh 3: Bập bênh- CĐ ĐCCB
	Thứ 2
Ngày 21/10/2024
	Thứ 3
Ngày
22/10/2024
	Thứ 4
Ngày
 23/10/2024
	Thứ 5
Ngày
24/10/2024
	Thứ 6
Ngày
 25/10/2024

	[bookmark: _GoBack]Thứ 7
Ngày
26/10/2024

	Hoạt động học

	PTTC
Tên HĐH:
Chơi với giấy
	PTCXTM
Tên HĐH: Di màu: bập bênh ( mẫu )

	PTNT
· Tên HĐH: NBGT bập bênh
	PTNN
Tên HĐH: Thơ: Bập bênh

	PTCXTM
 Tên HĐH: - DVĐ: Chơi đu
NH: Em đi mẫu giáo
	PTNT
Tên HĐH:
Ôn màu vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
- TCV Đ:Chi chi chành chành
- Chơi tự do.
	- Q/s trẻ đi dép và cất dép khi ra hoạt động NT
- TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
- Chơi tự do.
	- Q/S: Cho trẻ nghe âm thanh của đồ chơi và đoán bập bênh
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
· Chơi tự do 
	- Quan sát một số bộ phận của bập bênh
- TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
- Chơi tự do

	- Dạo chơi sân trường, các nhóm lớp
- TCV Đ:Chi chi chành
 - Chơi tự do.
	- Quan sát trẻ xếp hàng, chơi bập bênh
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	- Xem video một số hoạt động sử dụng đến bập bênh
	- Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định trước và sau khi ăn
	· Trò chuyện và cho trẻ qs chăm sóc trẻ khi bị ho, sốt..
	- Đố trẻ 1 số câu đố về đồ chơi trong lớp, đồ dùng cá nhân gần gũi, trẻ phát âm được rõ tiếng .
	- Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ: Bập bênh, 
	-  Xem video một số hành động nguy hiểm



